












MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH


         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng : HỒ GIA BẢO
Họ và tên khai sinh   : HỒ GIA BẢO
Quê quán

   : Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An



              
   …………………………………….

  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng: HỒ GIA BẢO
Nam, Nữ

- Họ và tên khai sinh: HỒ GIA BẢO
- Các bí danh: ………………….

- Sinh ngày: 15 tháng 01 năm 1994
- Nơi sinh: Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
- Quê quán: 372/25C5, Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP. HCM
- Nơi ở hiện nay: 336/24, Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. HCM
- Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: Thạc sĩ


Chuyên môn, nghiệp vụ: Quản trị Du lịch - Nhà hàng – Khách sạn
Học vị: Thạc sĩ


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: …………………….

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1 Đ/c Lữ Xuân Trang (HD1)

2 Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh (HD2)
LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Từ  năm 1994 đến 1999: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
- Từ  năm 1999 đến 2005: Học sinh Trường Tiểu học Thanh Phú Long B, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
- Từ năm 2005 đến 2009: Học sinh Trường Cấp II Trung học cơ sở Thanh Phú Long B, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
- Từ năm 2009 đến 2012: Học sinh Trường Cấp III Trung học phổ thông Nguyễn Thông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- Từ năm 2012 đến 2015: Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ TP. HCM
- Từ năm 2016 đến 2019: Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP. HCM
- Từ năm 2019 đến 2021: Học viên cao học trường Đại học Công nghệ TP. HCM

- Từ 4/2020 đến 5/2021: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại TP. HCM

- Từ 5/2021 – nay: Giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

- Hiện nay đang tạm trú tại: 336/24, Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. HCM

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

- Từ tháng 04 năm 2020 đến tháng 05 năm 2021: Là Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP. HCM. Chức vụ: Giảng viên
- Từ tháng 05 năm 2021 đến nay. Là Giảng viên Khoa Kinh tế của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Chức vụ: Giảng viên
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
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NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
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ĐI NƯỚC NGOÀI
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KHEN THƯỞNG
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KỶ LUẬT
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HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha ruột: Hồ Minh Mẫn. Sinh năm 1968 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An 

Tôn giáo: Không có

Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1968 đến nay: Làm nông ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- Hiện nay đang cư trú tại: 545/8, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
2. Mẹ ruột: Nguyễn Thị Mộng Thu. Sinh năm 1970 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Tôn giáo: Không có


Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1970 đến nay: Làm nông ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


- Hiện nay đang cư trú tại: 545/8, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
3. Vợ: Dương Thị Ngọc Hân. Sinh năm: 1994 tại Châu Thành – Long An

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An 


Tôn giáo: Không có


Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1994 đến 1999: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An


- Từ  năm 1999 đến 2005: Học sinh Trường Tiểu học Phước Tân Hưng, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


- Từ năm 2005 đến 2009: Học sinh Trường Cấp II Trung học cơ sở Thanh Phú Long B, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


- Từ năm 2009 đến 2012: Học sinh Trường Cấp III Trung học phổ thông Nguyễn Thông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


- Từ năm 2012 đến 2016: Sinh viên Trường Đại học sư phạm TP. HCM

- Từ năm 2016 đến 2019: Nhân viên văn phòng tại trường mầm non quốc tế SIK.

- Từ năm 2021 đến nay: Nhân viên văn phòng tại trường mầm non quốc tế Koi Nursery

- Hiện nay đang tạm trú tại: 336/24, Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. HCM
* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)


4. Con ruột: Hồ Bảo Ngọc Sinh năm: 2021 tại Châu Thành – Long An

Quê quán: Châu  Thành  - Long An 

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Không

- Từ năm 2021 đến nay: còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

- Hiện nay đang cư trú tại: 336/24, Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.
5. Em ruột: Hồ Gia Phúc. Sinh năm 2001 tại Châu Thành – Long An

Quê quán: Huyện Châu  Thành  - Tỉnh Long An 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Không


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Chưa sinh ra đời

- Hiện nay đang cư trú tại: 336/24, Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
6. Ông nội: Hồ Văn Tờ. Sinh năm: 1931 tại Châu Thành – Long An

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông tại xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Mất năm 2013 do tuổi già


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
7. Bà nội: Nguyễn Thị Thảo. Sinh năm: 1934 tại Châu Thành – Long An


Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông tại xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Mất năm 2013 do tuổi già


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
8. Ông ngoại: Nguyễn Văn Hiền. Sinh năm: 1918 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông tại huyện Châu Thành, Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Mất năm 1995 do tuổi già


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
9. Bà ngoại: Huỳnh Thị Huệ. Sinh năm 1930 tại Châu Thành – Long An.


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông tại xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Mất năm 2019 do tuổi già


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
10. Cô ruột: Hồ Thị Luận. Sinh năm: 1955 tại Châu Thành - Long An 

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
11. Cô ruột: Hồ Thị Minh Thanh. Sinh năm: 1973 tại Châu Thành - Long An 


Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP. HCM
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
12. Dì ruột: Nguyễn Thị Tuyết Mai. Sinh năm: 1953 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân (Hưu trí)

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.


- Hiện nay đang cư trú tại: 33, Lão Tử, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
13. Dì ruột: Nguyễn Thị Thanh Hương. Sinh năm: 1973 tại Long An.


Quê quán: Châu Thành – Long An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Hiện nay đang cư trú tại: Mất năm 2021 do bệnh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
14. Chú ruột: Hồ Văn Tuấn. Sinh năm: 1971 tại Châu Thành - Long An 


Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
15. Chú ruột: Hồ Thanh Huy. Sinh năm: 1976 tại Châu Thành - Long An 


Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
16. Chú ruột: Hồ Huy Phong. Sinh năm: 1971 tại tại Châu Thành - Long An 


Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
17. Bác ruột: Hồ Văn Chiến. Sinh năm: 1957 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An 

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: Định cư ở Hoa Kỳ từ 9/1982

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
18. Bác ruột: Hồ Văn Đấu. Sinh năm: 1957 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: Định cư ở Canada từ 4/1980


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
19. Bác ruột: Hồ Văn Thơ. Sinh năm: 1959 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: Định cư ở Canada từ 2/1981


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
20. Bác ruột: Hồ Minh Trí. Sinh năm: 1961 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: Định cư ở Canada từ 2/1981


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

20. Bác ruột: Hồ Trí Huệ. Sinh năm: 1963 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Y sĩ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại:Thành phố Tân An, Tỉnh Long An


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

20. Bác ruột: Hồ Thông Minh. Sinh năm: 1965 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: xã Phú Ngã Trị, huyện Châu Thành, Long An 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân viên

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Hiện nay đang cư trú tại: Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
21. Cậu ruột: Nguyễn Minh Đức. Sinh năm: 1950 tại Châu Thành - Long An.

Quê quán: Châu Thành - Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thợ hồ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ, đi học và ở cung với gia đình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Đi làm thợ hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh


- Hiện nay đang cư trú tại: Mất năm 2007 do tuổi già

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

22. Cậu ruột: Nguyễn Hữu Châu. Sinh năm: 1957 tại Châu Thành - Long An.


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ hồ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


-Chưa sinh ra đời


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Đi làm thợ hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh


- Hiện nay đang cư trú tại: Tiền Giang


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

23. Cậu ruột: Nguyễn Ngọc Bích. Sinh năm: 1962 tại Châu Thành - Long An.


Quê quán: Châu Thành - Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ hồ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Đi làm thợ hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh


- Hiện nay đang cư trú tại: Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, quận 3, TP. HCM


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
24. Cậu ruột: Nguyễn Ngọc Thành. Sinh năm: 1965 tại Châu Thành - Long An.


Quê quán: Châu Thành - Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Đi làm nông tại Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
25. Cậu ruột: Nguyễn Anh Tuấn. Sinh năm: 1967 tại Châu Thành - Long An.


Quê quán: Châu Thành - Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Đi làm giáo viên tại Thành phố Tân An, Tỉnh Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên vợ (hoặc chồng).

26. Bố vợ (hoặc chồng) Dương Văn Mễ. Sinh năm 1966 tại Châu Thành – Long An.

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1966 – 1975: còn nhỏ, sống với gia đình và đi học.

- Từ năm 1975 - nay: Làm nông, sinh sống và làm việc tại xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
27. Mẹ vợ (hoặc chồng) Nguyễn Thị Ngọc Bích. Sinh năm 1972 tại Châu Thành – Long An.

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1972 – 1975: còn nhỏ, sống với gia đình và đi học

- Từ 1975 – nay: Làm nông, sinh sống và làm việc tại Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

28. Chị vợ (hoặc chồng) Dương Thị Ngọc Huyền. Sinh năm 1991 tại Châu Thành – Long An.

Quê quán: Châu Thành – Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân

- Từ năm 1991 đến 1997 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1998 đến 2002: đi học trường tiểu học Lê Văn Khuê

- Từ năm 2003 đến 2006: học sinh trường THCS Thanh Phú Long


- Từ năm 2007 đến nay: Công nhân tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

- Hiện nay đang cư trú tại: Công nhân tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
29. Em vợ (hoặc chồng): Dương Thị Ngọc Hạnh. Sinh năm 1996 tại Long An.


Quê quán: Châu Thành - Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

- Từ năm 1996 đến 2001 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 2003 đến 2007: học sinh trường tiểu học Lê Văn Khuê

- Từ năm 2008 đến 2011:  học sinh trường THCS Thanh Phú Long


- Từ năm 2012 đến 2014: học sinh trường THPT Nguyễn Thông

- Từ năm 2015 đến 2018: Sinh viên trường ĐH sư phạm Tp. HCM

- Từ năm 2019 đến nay làm nhân viên văn phòng tại trường ngoại ngữ Không Gian

- Hiện nay đang cư trú tại: 336/24, Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM. 

30. Ông nội vợ (hoặc chồng): Dương Văn Dững. Sinh năm 1935 tại: Châu Thành – Long An.

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1935 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông và sống tại Châu Thành – Long An

- Hiện nay đang cư trú tại: mất 2020 do tuổi già

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

 31. Bà nội vợ (hoặc chồng): Huỳnh Thị Nga. Sinh năm 1940 tại Châu Thành – Long An.

Quê quán: Châu Thành – Long An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1940 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông và sống tại Châu Thành – Long An

- Hiện nay đang cư trú tại: mất năm 2014 do tuổi già

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
32. Ông ngoại vợ (hoặc chồng) Nguyễn Văn Xi. Sinh năm 1945 tại Châu Thành - Long An

Quê quán: Châu Thành - Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ đi học và ở cùng gia đình

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông và sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
33. Bà ngoại vợ (hoặc chồng) Nguyễn Thị Mảnh. Sinh năm 1946 tại Châu Thành - Long An.

Quê quán: Châu Thành - Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Còn nhỏ đi học và ở cùng gia đình


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Làm nông và sống tại Châu Thành – Long An


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
34. Cô vợ (hoặc chồng): Dương Thị Chi. Sinh 1972 tại Long An.


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.


Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Công nhân (Hưu trí).


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1972 đến 1975: Còn nhỏ đi học và ở cùng với gia đình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 2, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

35. Cô vợ (hoặc chồng) Dương Thị Lan. Sinh 1974 tại Long An.


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Buôn bán.


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ 1974 - 1975: Còn nhỏ đi học và ở cùng với gia đình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đường Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Khu phố 7, Thủ Đức.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

36. Cô vợ (hoặc chồng) Dương Thị Thùy Linh. Sinh 1980 tại Long An.


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Công nhân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


-Chưa sinh ra đời


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 2, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
37. Cô vợ (hoặc chồng) Dương Thị Nghĩa. Sinh 1983 tại Long An.


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Kế toán.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Chưa sinh ra đời.

- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 4, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
38.  Dì vợ (hoặc chồng) Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Sinh năm: 1989 tại Long An

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Tôn giáo: Không 

Nghề nghiệp: Công nhân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Chưa sinh ra đời.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

39.  Dì vợ (hoặc chồng) Nguyễn Thị Ngọc Vân. Sinh năm: 1992 tại Long An


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.


Tôn giáo: Không 


Nghề nghiệp: Nha sĩ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Chưa sinh ra đời.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
40. Chú vợ (hoặc chồng) Dương Văn Cung. Sinh năm 1968 tại Long An

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1964 đến 1975: còn nhỏ, ở với gia đình đi học.

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)

41. Chú vợ (hoặc chồng) Dương Văn Mười. Sinh năm 1977 tại Long An


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


-Chưa sinh ra đời


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
42. Chú vợ (hoặc chồng) Dương Văn Mười. Sinh năm 1986 tại Long An


Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


-Chưa sinh ra đời


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
43. Bác vợ (hoặc chồng) Dương Văn Phụng. Sinh năm 1964 tại Long An

Quê quán: Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Tôn giáo: Không có

Nghề nghiệp: Giáo viên (Đã nghỉ hưu)

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh ra đời.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh ra đời.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1964 đến 1975: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Hiện nay đang cư trú tại: 7c, Lê Thị Điền, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


* Kỷ luật: (nếu có)
TỰ NHẬN XÉT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…
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